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Quang Hanh, ngày 18 tháng 5 năm 2026 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ                         

Về việc cung cấp báo giá hàng hóa tổ chức dịch vụ phục vụ ăn bán trú  

tại trường Mầm non Quang Hanh 

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV TM&DV Gia Hưng         

Hiện nay Trường Mầm non Quang Hanh đang có kế hoạch tổ chức các dịch vụ 

phục vụ hoạt động bán trú hè cho học sinh năm học 2025 - 2026. 

Trường Mầm non Quang Hanh trân trọng kính mời đơn vị cung cấp hàng hóa báo 

giá các hàng hóa phục vụ nhu cầu bán trú cho học sinh mầm non, nội dung như sau: 

- Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm. 

- Yêu cầu về chất lượng hàng hóa: 

+ Đối với thực phẩm: Tươi ngon sạch sẽ, không bị ôi thiu dịch bệnh, không có 

phẩm màu, không có chất bảo quản, không bị mốc…, thực phẩm phải có nguồn gốc 

rõ ràng của các đơn vị cung cấp thực phẩm. 

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có); chi phí vận chuyển, nhân 

công,... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. 

Đơn vị có thể báo giá những hàng hóa đơn vị đang kinh doanh hoặc báo giá 

những mặt hàng có tiêu chuẩn chất lượng tương đương. 

- Mục đích báo giá: làm cơ sở thực hiện quy trình mua sắm hàng hóa tổ chức 

dịch vụ phục vụ ăn bán trú tại trường. 

- Thời hạn gửi báo giá: Trước 16 giờ ngày 20 tháng 5 năm 2026. 

- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt. Chi tiết báo giá theo mẫu đính kèm. 

- Hình thức gửi báo giá: Bản cứng (đã đóng dấu và gửi qua email hoặc gửi trực tiếp). 

- Địa điểm nhận báo giá: Trường Mầm non Quang Hanh, tổ 4, khu 9A, phường 

Quang Hanh, Quảng Ninh. 

 Email: c0quang hanh@campha.edu.vn 

 Nhà trường rất mong nhận được sự hợp tác của đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CB, GV, NV nhà trường; 

- Cổng thông tin điện tử nhà trường; 

- Lưu: VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
Đặng Thị Hoài Thanh 
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DANH MỤC HÀNG HÓA 

TỔ CHỨC DỊCH VỤ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG BÁN TRÚ TẠI TRƯỜNG 

NĂM HỌC 2025 – 2026 

 

STT Danh mục hàng hóa 
Đơn vị 

tính 

Số lượng 

(2 tháng) 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

1 Thịt lợn sấn vai bỏ bì Kg 956,0      

2 Xương đuôi  (lợn) Kg 80,0      

3 Xương sườn lợn chặt đầu đuôi Kg 40,0      

4 Thịt bò loại 1 Kg 20,0      

5 Thịt gà ta bỏ cổ cánh chân Kg 16,0      

6 Trứng gà ta kg 80,0      

7 Trứng chim cút kg 80,0      

8 Tôm biển (sống loại 1) kg 45,6      

9 Cua đá sống Kg 40,0      

10 Cá Vược Kg 60,0      

11 Ngao Kg 60,0      

12 Bí xanh  Kg 76,0      

13 Cà rốt Kg 60,0      

14 Quả chua theo mùa (Me..) Kg 20,0      

15 Cà chua Kg 60,0      

16 Bầu kg 80,0      

17 Mướp kg 80,0      

18 Rau mồng tơi kg 56,0      

19 Rau đay kg 40,0      

20 Rau dền Kg 40,0      

21 Rau ngót Kg 40,0      

22 Bí đỏ Kg 40,0      

23 Cải ngọt Kg 32,0      
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24 Cải thảo Kg 60,0      

25 Hành khô Kg 8,0      

26 Hành lá Kg 12,0      

27 Thì là Kg 6,0      

28 Rau mùi ta Kg 8,0      

29 Gừng tươi Kg 4,0      

30 Đậu phụ kg 16,0      

31 Đỗ đen kg 60,0      

32 Khoai lang  kg 16,0      

33 Khoai Tây kg 20,0      

34 Khoai sọ kg 20,0      

35 Rau muống kg 4,0      

36 Rau ngổ kg 0,8      

37 Hạt sen khô kg 4,0      

38 Muối sạch kg 30,8      

39 Gạo Đài thơm kg 2.200,0      

40 Gạo nếp  kg 60,0      

41 Đường kính trắng kg 40,0      

42 Bột canh i- ốt Vifon kg 80,0      

43 Dầu đậu nành simply  lít 100,0      

44 Nước mắm Cái rồng lít 100,0      

45 Giò lụa kg 60,0      

46 Bánh đa gạo Kg 140,0      

47 Bánh phở Kg 24,0      

48 Su su Kg 40,0      

49 Củ cải trắng Kg 40,0      

50 Đỗ xanh không vỏ kg 8,0      

51 Ngô ngọt Kg 32,0      
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